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ĐỀ CHÍNH THỨC  

CÂU HỎI ĐÁP ÁN THANG 

ĐIỂM 

Câu 1:(2 điểm) Em hãy xác định hình thức dân 

chủ trực tiếp, dân chủ gián tiếp trong các trường 

hợp sau: 

a. Đầu năm học, tất cả thành viên lớp 11A 

đều bỏ phiếu đồng ý bầu bạn H làm lớp trưởng. 

b. Lớp trưởng lớp 10A14 đã thay mặt tập 

thể lớp 10A14 trình bày những câu hỏi và thắc 

mắc của tập thể lớp trong buổi đối thoại với BGH 

nhà trường diễn ra cách đây 1 tháng. 

c. Các đại biểu Quốc hội thay mặt Nhân dân 

bỏ phiếu tín nhiệm các chức vụ trong Nhà nước. 

d. Hội nghị lấy ý kiến toàn dân quyết định 

tu bổ đường sá, nhà văn hóa thôn X. 

a. Dân chủ trực tiếp. 

b. Dân chủ gián tiếp. 

c. Dân chủ gián tiếp. 

d. Dân chủ trực tiếp. 

0.5 điểm 

0.5 điểm 

0.5 điểm 

0.5 điểm 

Câu 2:(2 điểm) Để tạo nhiều việc làm mới cùng 

với chất lượng ngày càng cao đáp ứng yêu cầu 

phát triển đất nước, chúng ta cần phải thực hiện 

những phương hướng cơ bản nào của chính sách 

giải quyết việc làm? 
 

- Thúc đẩy phát triển sản xuất và dịch vụ:  

- Khuyến khích làm giàu theo pháp luật, 

tự do hành nghề 

- Đẩy mạnh xuất khẩu lao động 

- Sử dụng hiệu quả nguồn vốn 

0.5 điểm 

0.5 điểm 

0.5 điểm 

0.5 điểm 

Câu 3: (1 điểm) Trong bài “Giải mã sức hút “Về 

nghe mẹ ru” Sau 3 ngày ra mắt, MV “Về nghe mẹ 

ru” đã vươn lên vị trí thứ 2 tại danh mục âm nhạc 

trên Youtube với hơn 1,3 triệu lượt xem. Sự kết 

hợp giữa cải lương – R&B – Rap đã làm mới chất 

liệu cải lương, không những vậy “ Về nghe mẹ ru” 

còn là sự nỗ lực đáng trân trọng để đưa di sản của 

văn hóa Việt đến gần hơn giới trẻ.”  

( Trích bài “Giải mã 

sức hút “Về nghe mẹ 

ru”.” - Báo Lao động) 

a. Theo em, dẫn chứng trên đã thể hiện đặc 

trưng chủ nghĩa xã hội nào ở nước ta? 

 b. Là thế hệ GenZ, em sẽ làm gì để phát huy 

đặc trưng trên? 

 

a. Đặc trưng: Có nền văn hóa tiên tiến, 

đậm đà bản sắc dân tộc. 

b. Tích cực học tập, rèn luyện năng 

khiếu, sáng tạo, học tập…. 

0.5 điểm 

 

0.5 điểm  

(HS liên hệ 

bản thân) 



Câu 4: (2 điểm) a. Quan sát hình ảnh bên và cho 

biết giáo dục sức khỏe sinh sản cho phụ nữ dân tộc 

thiểu số nhằm thực hiện những mục tiêu nào của 

chính sách dân số? 

b. Em hãy mô tả  hoạt động tuyên truyền, giáo dục 

chính sách dân ở nhà trường và địa phương. 

a. Mục tiêu:  

- Giảm tốc độ gia tăng dân số. 

- Nâng cao chất lượng dân số. 

b. – Nhà trường: Thực hiện các buổi học 

giáo dục giới tính. 

- Địa phương: Tổ chức tuyên truyền, phát 

thuốc tránh thai, bao cao su miễn phí cho 

các hộ nghèo và cận nghèo. 

 

0.5 điểm 

0.5 điểm 

0.5 điểm 

0.5 điểm 

( HS kể các 

hoạt động 

thực tế) 

Câu 5: (1 điểm) Em hãy phân tích các hoạt động 

bảo vệ môi trường của thanh niên hiện nay. 
 

Thanh niên hiện nay sớm ý thức phải bảo 

vệ môi trường bằng các hành động thiết 

thực: 

- Hạn chế sử dụng túi nhựa, đồ nhựa sử 

dụng 1 lần. 

- Sử dụng các vật dụng tái sử dụng nhiều 

lần. 

- Tham gia các hoạt động tình nguyện vì 

môi trường. 

HS phân tích,  

nhận xét 

được ý thức, 

hành động 

của thanh 

niên 0.5 điểm 

- Kể các 

hành động 

bảo vệ môi 

trường 0.5 

điểm 

Câu 6: (1 điểm) Theo em, Nhà nước ta nên làm 

thế nào để đảm bảo quyền dân chủ cho công dân? 

Nhà nước đảm bảo quyền dân chủ cho 

công dân bằng cách: 

- Các chính sách, chủ trương phải được 

đăng tải trên các phương tiện thông tin. 

- Thực hiện trưng cầu ý dân, lấy ý kiến 

của người dân về các vấn đề chung của 

đất nước trong các lĩnh vực (chính trị, 

kinh tế, văn hóa, xã hội). 

- Tổ chức bầu cử công khai, minh bạch, 

nghiêm túc… 

HS nêu được 

< 2 cách: 1 

điểm 

> 2 cách: 0.5 

điểm 

Câu 7: (1 điểm) Đối mặt với nguồn tài nguyên 

đang dần bị cạn kiệt (than đá, croxit, dầu mỏ…), 

là chủ nhân tương lai của đất nước, em có trách 

nhiệm như thế nào? 

Trách nhiệm: 

- Sử dụng tài nguyên hợp lí. 

- Tiết kiệm tài nguyên, năng lượng ( 

điện, nước….) 

- Nghiên cức các nguyên liệu thay thế. 

Hs nêu được 

< 2 : 1 điểm 

>2: 0.5 điểm 

 

----HẾT---- 


